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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH THÁI BÌNH THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 846/QĐ-TTG NGÀY 09/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình thực hiện theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Có Phụ lục kèm theo).
Điều 2.
1. Giao các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Danh mục tại Điều 1 Quyết định này xây dựng quy trình thực hiện chi tiết đối với từng thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên rà soát, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tổng hợp vướng mắc của các cơ quan đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC cấp tỉnh, cấp huyện;
- Lưu: VT, KSTTHC.
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PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH THÁI BÌNH THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 846/QĐ-TTG NGÀY 09/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2867/QĐ-UBND, ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Thái Bình)
	STT
	STT
	Tên dịch vụ công trực tuyến
	Lĩnh vực
	Mức độ
	Cấp thực hiện
	Cấp thực hiện

	I
	I
	Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp (Quản lý KKT&CKCN)
	 
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	2.
	2.
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	3.
	3.
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	4.
	4.
	Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	5.
	5.
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	6.
	6.
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	7.
	7.
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	8.
	8.
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	9.
	9.
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	10.
	10.
	Chuyển nhượng dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư hoặc dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành)
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	11.
	11.
	Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	12.
	12.
	Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	13.
	13.
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	14.
	14.
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	15.
	15.
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	16.
	16.
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	17.
	17.
	Giãn tiến độ đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	18.
	18.
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	19.
	19.
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	20.
	20.
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	21.
	21.
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
	Đầu tư
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	22.
	22.
	Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
	Lao động
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	23.
	23.
	Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
	Lao động
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	24.
	24.
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	Lao động
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	25.
	25.
	Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Lao động
	4
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	26.
	26.
	Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Lao động
	4
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	27.
	27.
	Gia hạn giấy phép xây dựng công trình cho dự án
	Xây dựng
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	28.
	28.
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động
	Lao động
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN

	29.
	29.
	Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày
	Lao động
	3
	Ban Quản lý KKT&CKCN
	Ban Quản lý KKT&CKCN
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	II
	Giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
	Giáo dục và đào tạo
	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2.
	2.
	Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
	Giáo dục và đào tạo
	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3.
	3.
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	Giáo dục và Đào tạo
	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4.
	4.
	Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
	Giáo dục và Đào tạo
	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Ill
	Ill
	Giao thông vận tải
	 
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	2.
	2.
	Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	3.
	3.
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	4.
	4.
	Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	5.
	5.
	Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	6.
	6.
	Cấp phù hiệu xe nội bộ
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	7.
	7.
	Cấp lại phù hiệu xe nội bộ
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	8.
	8.
	Cấp phù hiệu xe trung chuyển
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	9.
	9.
	Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	10.
	10.
	Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	11.
	11.
	Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	12.
	12.
	Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
	Đường bộ
	3
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải

	13.
	13.
	Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông
	Đường bộ
	3
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố

	IV
	IV
	Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
	Đầu tư ngoài ngân sách
	3
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2.
	2.
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	3
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố

	3.
	3.
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	3
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố

	V
	V
	Khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
	Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ

	2.
	2.
	Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
	Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3.
	3.
	Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
	Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	3
	Sở Khoa học và Công nghệ
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	Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	3
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền sở Y tế
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền sở Y tế
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	4
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	5
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	6
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	7
	Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	8
	Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	 

	9
	Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	10
	Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
	Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
	Dược phẩm
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	11
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Dược phẩm
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	12
	Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
	Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
	Dược phẩm
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	13
	Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
	Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
	Dược phẩm
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	14
	Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
	Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	15
	Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh
	Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	16
	Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
	Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	17
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	18
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	19
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	20
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	21
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	22
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	23
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	24
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	25
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	26
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	27
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chuẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chuẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	28
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	29
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	30
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	31
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	32
	Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	33
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	34
	Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	35
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	36
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	37
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	38
	Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	39
	Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	40
	Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám bệnh, chữa bệnh
	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế

	41
	Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
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